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364 030501170001 Trịnh Hà Châu 01/06/1984 CKII31 CĐHA 401A 15h00 25

392 030501170002 Lê Đình Công 14/06/1972 CKII31 CĐHA 401B 15h00 25

194 030501170003 Ngô Quang Định 17/04/1984 CKII31 CĐHA 301B 15h00 25

111 030501170004 Sử Thị Mỹ Hà 28/07/1981 CKII31 CĐHA 204A 15h00 25

55 030501170005 Đoàn Thị Huệ 15/04/1976 CKII31 CĐHA 202A 15h00 25

509 030501170006 Lê Hồng Kỳ 21/05/1976 CKII31 CĐHA 403B 15h00 25

169 030501170007 Lê Nguyệt Minh 11/10/1985 CKII31 CĐHA 301A 15h00 25

54 030501170008 Lê Thị My 15/04/1987 CKII31 CĐHA 202A 15h00 25

83 030501170009 Nguyễn Thị Tố Ngân 11/07/1986 CKII31 CĐHA 202B 15h00 25

476 030501170010 Nguyễn Hoàng Sâm 20/10/1971 CKII31 CĐHA 403A 15h00 25

310 030501170011 Nguyễn Thanh Thủy 03/10/1987 CKII31 CĐHA 303B 15h00 25

112 030725170046 Bùi Hải Bằng 03/05/1966 CKII31 Chấn Thương CH 204A 15h00 26

480 030725170051 Vũ Văn Cường 18/07/1987 CKII31 Chấn Thương CH 403A 15h00 26

57 030725170052 Nguyễn Ngọc Điển 19/03/1977 CKII31 Chấn Thương CH 202A 15h00 26

390 030725170061 Vũ Quang Nghĩa 04/09/1982 CKII31 Chấn Thương CH 401B 15h00 26

84 030750170050 Vũ Mạnh Cường 10/09/1978 CKII31 Chấn Thương CH 202B 15h00 26

85 030750170068 Vũ Trường Thịnh 03/11/1988 CKII31 Chấn Thương CH 202B 15h00 26

284 030750170069 Lâm Thiên Thuân 10/09/1978 CKII31 Chấn Thương CH 303A 15h00 26

342 030750170070 Nguyễn Mạnh Tiến 23/07/1985 CKII31 Chấn Thương CH 304A 15h00 26

341 030750170073 Nguyễn Minh Tuấn 24/09/1982 CKII31 Chấn Thương CH 304A 15h00 26

86 030750170075 Trương Trung Văn 02/08/1975 CKII31 Chấn Thương CH 202B 15h00 26

84 033501170012 Phạm Thị Thu Hà 20/01/1976 CKII31 Da liễu 202B 15h00 25

311 033501170013 Dương Thị Hằng 28/11/1984 CKII31 Da liễu 303B 15h00 25

170 033501170014 Phương Quỳnh Hoa 15/12/1983 CKII31 Da liễu 301A 15h00 25

144 033501170015 Hoàng Thị Ngọc Lý 19/11/1980 CKII31 Da liễu 204B 15h00 25

282 033501170016 Nguyễn Tiến Thành 30/03/1986 CKII31 Da liễu 303A 15h00 25

249 033501170017 Trương Quang Vũ 13/09/1972 CKII31 Da liễu 302B 15h00 25

477 032035170018 Trần Thị Mùi 11/02/1980 CKII31 DƯ - MDLS 403A 15h00 25

85 030105170029 Đào Thị Luận 13/01/1986 CKII31 Giải phẫu bệnh 202B 15h00 25

478 030105170030 Phạm Tiến Lực 01/08/1979 CKII31 Giải phẫu bệnh 403A 15h00 25

539 030105170031 Nguyễn Thị Minh Thức 30/05/1985 CKII31 Giải phẫu bệnh 404A 15h00 25

451 033301170019 Nguyễn Trung Hiếu 25/01/1980 CKII31 GMHS 402B 15h00 25

250 033301170020 Trương Như Khánh 30/10/1974 CKII31 GMHS 302B 15h00 25

251 033301170021 Đỗ Anh Minh 06/02/1975 CKII31 GMHS 302B 15h00 25

112 033301170022 Dương Đức Phúc 02/05/1977 CKII31 GMHS 204A 15h00 25

422 033301170023 Phạm Văn Phúc 01/01/1983 CKII31 GMHS 402A 15h00 25

340 033301170024 Đỗ Danh Quỳnh 07/10/1961 CKII31 GMHS 304A 15h00 25

365 033301170025 Bạch Minh Thu 02/03/1969 CKII31 GMHS 401A 15h00 25

393 033301170026 Nguyễn Văn Trường 04/04/1978 CKII31 GMHS 401B 15h00 25

113 033301170027 Phạm Thị Anh Tú 25/09/1980 CKII31 GMHS 204A 15h00 25

312 033301170028 Phạm Anh Tuấn 21/11/1973 CKII31 GMHS 303B 15h00 25

114 032501170044 Nguyễn Lan Phương 07/09/1977 CKII31 HH-TM 204A 15h00 25

313 030401170034 Lê Thu Hà 01/05/1968 CKII31 Hóa sinh 303B 15h00 25

394 030401170035 Nhữ Thị Ngọc 08/05/1979 CKII31 Hóa sinh 401B 15h00 25
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27 030401170036 Nguyễn Thị Mai Phương 01/11/1985 CKII31 Hóa sinh 203 15h00 25

252 033101170037 Nguyễn Trung Cấp 28/05/1970 CKII31 HSCC 302B 15h00 25

423 033101170038 Lê Hồng Đăng 22/02/1980 CKII31 HSCC 402A 15h00 25

172 033101170039 Tạ Huy Kiên 19/07/1983 CKII31 HSCC 301A 15h00 25

171 033101170040 Trần Hùng Mạnh 01/01/1967 CKII31 HSCC 301A 15h00 25

253 033101170041 Đỗ Trọng Nam 04/01/1974 CKII31 HSCC 302B 15h00 25

56 033101170042 Trịnh Xuân Nam 02/09/1969 CKII31 HSCC 202A 15h00 25

341 033101170043 Nguyễn Thị Bích Thủy 23/02/1975 CKII31 HSCC 304A 15h00 25

226 032401170045 Cung Văn Tấn 17/08/1980 CKII31 Lao 302A 15h00 25

149 032030170104 Lại Thanh Hà 18/12/1971 CKII31 Lão khoa 204B 15h00 26

540 032030170105 Hà Quốc Hùng 15/04/1970 CKII31 Lão khoa 404A 15h00 26

343 032030170106 Phạm Quang Huy 19/11/1978 CKII31 Lão khoa 304A 15h00 26

285 032030170107 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/07/1977 CKII31 Lão khoa 303A 15h00 26

171 030750170047 Phạm Hải Bằng 16/02/1967 CKII31 Ngoại - Lồng ngực 301A 15h00 26

391 030750170056 Nguyễn Thanh Hải 15/05/1985 CKII31 Ngoại - Lồng ngực 401B 15h00 26

224 030750170058 Nguyễn Sĩ Khánh 04/09/1978 CKII31 Ngoại - Lồng ngực 302A 15h00 26

287 030750170059 Đỗ Văn Kỳ 07/03/1973 CKII31 Ngoại - Lồng ngực 303A 15h00 26

286 030750170074 Vũ Anh Tuấn 08/06/1978 CKII31 Ngoại - Lồng ngực 303A 15h00 26

481 030735170049 Đào Mạnh Cường 03/04/1978 CKII31 Ngoại - Tiết niệu 403A 15h00 26

59 030735170062 Đào Đức Phin 15/05/1978 CKII31 Ngoại - Tiết niệu 202A 15h00 26

58 030735170063 Trịnh Minh Thanh 19/05/1968 CKII31 Ngoại - Tiết niệu 202A 15h00 26

24 030750170067 Bùi Hoàng Thảo 02/04/1983 CKII31 Ngoại - Tiết niệu 203 15h00 26

87 030750170048 Mẫn Văn Chung 22/01/1987 CKII31 Ngoại - Tiêu hóa 202B 15h00 26

508 030750170053 Bùi Đức Duy 06/11/1983 CKII31 Ngoại - Tiêu hóa 403B 15h00 26

451 030750170054 Phạm Trường Giang 11/07/1975 CKII31 Ngoại - Tiêu hóa 402B 15h00 26

172 030750170057 Phạm Thị Thanh Huyền 25/10/1978 CKII31 Ngoại - Tiêu hóa 301A 15h00 26

25 030750170066 Bùi Đức Thảo 15/01/1979 CKII31 Ngoại - Tiêu hóa 203 15h00 26

225 030750170071 Trần Quang Trịnh 05/03/1974 CKII31 Ngoại - Tiêu hóa 302A 15h00 26

173 030750170072 Triệu Văn Trường 30/10/1977 CKII31 Ngoại - Tiêu hóa 301A 15h00 26

199 030750170055 Nguyễn Hoàng Hà 10/11/1968 CKII31 Ngoại - Tim mạch 301B 15h00 26

113 030750170064 Nguyễn Đức Thành 04/01/1985 CKII31 Ngoại - Tim mạch 204A 15h00 26

482 030720170065 Nguyễn Quang Thành 08/04/1981 CKII31 Ngoại - TK và SN 403A 15h00 26

509 030750170060 Dương Tất Linh 11/10/1980 CKII31 Ngoại - TK và SN 403B 15h00 26

424 035601170076 Lê Mạnh Đức 26/10/1978 CKII31 Nhãn khoa 402A 15h00 25

227 035601170077 Nguyễn Mạnh Hải 10/01/1980 CKII31 Nhãn khoa 302A 15h00 25

86 035601170078 Trần Thị Thuý Hồng 18/10/1976 CKII31 Nhãn khoa 202B 15h00 25

87 035601170079 Hoàng Mạnh Hùng 30/09/1978 CKII31 Nhãn khoa 202B 15h00 25

173 035601170080 Đào Thu Huyền 23/05/1979 CKII31 Nhãn khoa 301A 15h00 25

366 035601170082 Ninh Thị Loan 29/10/1973 CKII31 Nhãn khoa 401A 15h00 25

145 035601170083 Hoàng Sơn 22/09/1977 CKII31 Nhãn khoa 204B 15h00 25

479 035601170084 Trần Thị Minh Tân 10/02/1976 CKII31 Nhãn khoa 403A 15h00 25

115 031655170085 Lê Thanh Chương 20/10/1980 CKII31 Nhi - Hô hấp 204A 15h00 26

255 031655170086 Hồ Sỹ Công 26/05/1976 CKII31 Nhi - Hô hấp 302B 15h00 26

254 031655170093 Lã Thị Bích Hồng 08/03/1983 CKII31 Nhi - Hô hấp 302B 15h00 26
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114 031655170095 Nguyễn Hữu Lĩnh 12/12/1983 CKII31 Nhi - Hô hấp 204A 15h00 26

392 031655170092 Phan Thanh Hoài 03/11/1980 CKII31 Nhi - Hồi sức 401B 15h00 26

150 031655170091 Phạm Thị Như Hoa 02/10/1976 CKII31 Nhi - NT và CH 204B 15h00 26

116 031655170098 Nguyễn Thị Nga 02/09/1971 CKII31 Nhi - NT và CH 204A 15h00 26

117 031655170088 Nguyễn Thị Thùy Dương 14/11/1979 CKII31 Nhi - Sơ sinh 204A 15h00 26

344 031655170090 Trịnh Thị Thu Hà 30/06/1974 CKII31 Nhi - Sơ sinh 304A 15h00 26

88 031655170096 Ngô Thị Hiếu Minh 02/05/1979 CKII31 Nhi - Sơ sinh 202B 15h00 26

200 031655170101 Tuấn Thị Minh Tâm 21/11/1981 CKII31 Nhi - Thần kinh 301B 15h00 26

393 031655170089 Đặng Thúy Hà 18/08/1982 CKII31 Nhi - Tiêu hóa 401B 15h00 26

370 031655170094 Phạm Thị Lam Liên 05/09/1981 CKII31 Nhi - Tiêu hóa 401A 15h00 26

510 031655170099 Bùi Phương Nhung 28/08/1978 CKII31 Nhi - Tiêu hóa 403B 15h00 26

174 031655170097 Phạm Ngọc Mười 05/10/1982 CKII31 Nhi - Tim mạch 301A 15h00 26

60 031655170100 Nguyễn Quế Phương 25/12/1971 CKII31 Nhi - Tim mạch 202A 15h00 26

541 032005170110 Nguyễn Thị Thu Anh 15/08/1976 CKII31 Nội - Hô hấp 404A 15h00 26

226 032005170111 Nguyễn Công Tuấn 11/12/1977 CKII31 Nội - Hô hấp 302A 15h00 26

175 032015170112 Nguyễn Viết Chiến 02/11/1971 CKII31 Nội - Nội tiết 301A 15h00 26

257 032015170113 Phạm Tuấn Dương 25/08/1978 CKII31 Nội - Nội tiết 302B 15h00 26

227 032015170114 Lê Thị Phương Huệ 03/11/1982 CKII31 Nội - Nội tiết 302A 15h00 26

256 032015170115 Nguyễn Thị Hồng Loan 22/12/1973 CKII31 Nội - Nội tiết 302B 15h00 26

89 ckii31noint001 Veokham SOMVONG 14/09/1974 CKII31 Nội - Nội tiết 202B 15h00 26

394 032020170116 Lê Thanh Chung 08/10/1975 CKII31 Nội - Thận TN 401B 15h00 26

288 032020170117 Nguyễn Thị Huyền 28/01/1980 CKII31 Nội - Thận TN 303A 15h00 26

258 032020170118 Hồ Hà Linh 30/08/1982 CKII31 Nội - Thận TN 302B 15h00 26

423 032020170119 Đinh Thị Thu Phương 12/08/1983 CKII31 Nội - Thận TN 402A 15h00 26

345 032020170120 Nguyễn Đăng Quốc 09/08/1980 CKII31 Nội - Thận TN 304A 15h00 26

511 032020170121 Nguyễn Thị Thủy 21/08/1984 CKII31 Nội - Thận TN 403B 15h00 26

371 032001170122 Ngô Quang Chiến 07/10/1981 CKII31 Nội - Tiêu hóa 401A 15h00 26

512 032001170124 Đặng Thị Hòa 09/02/1975 CKII31 Nội - Tiêu hóa 403B 15h00 26

259 032001170125 Đoàn Hoài Linh 16/12/1980 CKII31 Nội - Tiêu hóa 302B 15h00 26

452 032001170126 Vũ Bích Thảo 18/10/1983 CKII31 Nội - Tiêu hóa 402B 15h00 26

513 032010170108 Hà Thiêm Đông 05/11/1979 CKII31 Nội - Xương khớp 403B 15h00 26

346 032010170109 Triệu Quang Túy 25/03/1973 CKII31 Nội - Xương khớp 304A 15h00 26

116 034301170127 Nguyễn Quang Anh 04/10/1974 CKII31 PHCN 204A 15h00 25

342 034301170128 Ninh Thị Bích Hợp 01/03/1975 CKII31 PHCN 304A 15h00 25

367 034301170129 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/12/1973 CKII31 PHCN 401A 15h00 25

115 034301170130 Nguyễn  Đức Minh 04/08/1975 CKII31 PHCN 204A 15h00 25

28 034301170131 Bùi Thị Hồng Thúy 13/10/1979 CKII31 PHCN 203 15h00 25

424 037605170132 Nguyễn Hoài Lê 20/11/1973 CKII31 Quản lý Y tế 402A 15h00 26

453 032801170135 Dương Văn Tú 22/08/1987 CKII31 Răng Hàm Mặt 402B 15h00 26

426 031301170136 Đặng Anh Bắc 18/09/1983 CKII31 Sản Phụ khoa 402A 15h00 26

397 031301170137 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/07/1976 CKII31 Sản Phụ khoa 401B 15h00 26

120 031301170138 Nguyễn Trần Chung 31/05/1982 CKII31 Sản Phụ khoa 204A 15h00 26

454 031301170139 Đinh Huy Cường 16/04/1982 CKII31 Sản Phụ khoa 402B 15h00 26

455 031301170140 Phạm Duy Duẩn 10/07/1982 CKII31 Sản Phụ khoa 402B 15h00 26
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395 031301170141 Đỗ Xuân Hai 12/03/1985 CKII31 Sản Phụ khoa 401B 15h00 26

542 031301170142 Lê Minh Hải 24/08/1978 CKII31 Sản Phụ khoa 404A 15h00 26

317 031301170143 Trần Khánh Hoa 24/07/1980 CKII31 Sản Phụ khoa 303B 15h00 26

119 031301170144 Trần Thị Thanh Hồng 12/05/1978 CKII31 Sản Phụ khoa 204A 15h00 26

425 031301170145 Đặng Quang Hùng 29/07/1978 CKII31 Sản Phụ khoa 402A 15h00 26

316 031301170146 Lê Thị Thu Hương 15/05/1980 CKII31 Sản Phụ khoa 303B 15h00 26

28 031301170147 Nguyễn Văn Nam 05/11/1975 CKII31 Sản Phụ khoa 203 15h00 26

396 031301170148 Đỗ Thị Hằng Nga 10/03/1985 CKII31 Sản Phụ khoa 401B 15h00 26

29 031301170149 Phan Thị Thu Nga 05/07/1976 CKII31 Sản Phụ khoa 203 15h00 26

27 031301170150 Ngô Hồng Quảng 16/11/1972 CKII31 Sản Phụ khoa 203 15h00 26

176 031301170151 Trần Thị Tâm 14/02/1972 CKII31 Sản Phụ khoa 301A 15h00 26

26 031301170152 Kiều Thị Thanh 19/09/1980 CKII31 Sản Phụ khoa 203 15h00 26

201 031301170153 Nguyễn Thị Minh Thanh 23/12/1980 CKII31 Sản Phụ khoa 301B 15h00 26

90 031301170154 Nguyễn Thị Thu 26/04/1977 CKII31 Sản Phụ khoa 202B 15h00 26

229 031301170155 Ngô Phan Thanh Thúy 21/06/1987 CKII31 Sản Phụ khoa 302A 15h00 26

30 031301170156 Nguyễn Biên Thùy 10/01/1979 CKII31 Sản Phụ khoa 203 15h00 26

228 031301170157 Đoàn Thị Thu Trang 27/10/1986 CKII31 Sản Phụ khoa 302A 15h00 26

543 031301170158 Nguyễn Thùy Trang 15/08/1979 CKII31 Sản Phụ khoa 404A 15h00 26

230 031301170159 Bùi Quang Trung 11/12/1980 CKII31 Sản Phụ khoa 302A 15h00 26

372 031301170160 Nguyễn Đức Tú 14/04/1973 CKII31 Sản Phụ khoa 401A 15h00 26

347 031301170161 Nguyễn Thanh Tuấn 27/07/1985 CKII31 Sản Phụ khoa 304A 15h00 26

483 031301170162 Trương Quốc Việt 05/08/1986 CKII31 Sản Phụ khoa 403A 15h00 26

118 031301170163 Vương Thị Vui 01/12/1985 CKII31 Sản Phụ khoa 204A 15h00 26

484 031301170164 Phạm Thị Vạn Xuân 06/02/1975 CKII31 Sản Phụ khoa 403A 15h00 26

117 035301170165 Nguyễn Thị Linh Chi 26/07/1981 CKII31 Tai Mũi Họng 204A 15h00 25

283 035301170166 Lê Đức Đông 13/05/1970 CKII31 Tai Mũi Họng 303A 15h00 25

314 035301170167 Phạm Văn Đức 12/02/1982 CKII31 Tai Mũi Họng 303B 15h00 25

228 035301170168 Nguyễn Quốc Dũng 30/08/1971 CKII31 Tai Mũi Họng 302A 15h00 25

118 035301170169 Trần Linh Giang 21/06/1981 CKII31 Tai Mũi Họng 204A 15h00 25

88 035301170170 Hoàng Xuân Hải 10/04/1981 CKII31 Tai Mũi Họng 202B 15h00 25

57 035301170171 Đoàn Trung Hiếu 03/01/1978 CKII31 Tai Mũi Họng 202A 15h00 25

540 035301170172 Cung Đình Hoàn 16/09/1981 CKII31 Tai Mũi Họng 404A 15h00 25

480 035301170173 Phạm Văn Hữu 30/10/1980 CKII31 Tai Mũi Họng 403A 15h00 25

343 035301170174 Phạm Trung Kiên 10/09/1978 CKII31 Tai Mũi Họng 304A 15h00 25

284 035301170175 Đoàn Quốc Việt 18/07/1980 CKII31 Tai Mũi Họng 303A 15h00 25

369 032245170176 Nguyễn Thị Hải 06/01/1969 CKII31 Tâm thần 401A 15h00 25

146 032245170177 Ngô Thị Thanh Hòa 08/10/1978 CKII31 Tâm thần 204B 15h00 25

368 032245170178 Nguyễn Thị Huyền 04/09/1975 CKII31 Tâm thần 401A 15h00 25

254 032245170179 Trần Thị Thu Phương 22/01/1981 CKII31 Tâm thần 302B 15h00 25

174 032245170180 Lê Thị Thúy 28/07/1973 CKII31 Tâm thần 301A 15h00 25

452 032140170181 Nguyễn Thị Thanh Bình 02/09/1982 CKII31 Thần kinh 402B 15h00 25

370 032140170182 Nguyễn Xuân Huyến 19/07/1975 CKII31 Thần kinh 401A 15h00 25

89 032140170183 Nguyễn Văn Long 15/07/1976 CKII31 Thần kinh 202B 15h00 25

58 032140170184 Phạm Hồng Long 15/11/1974 CKII31 Thần kinh 202A 15h00 25
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541 032140170185 Phạm Thị Hải Lý 28/08/1972 CKII31 Thần kinh 404A 15h00 25

481 032140170186 Nguyễn Đức Mạnh 19/11/1980 CKII31 Thần kinh 403A 15h00 25

29 032140170187 Đoàn Văn Phúc 24/09/1978 CKII31 Thần kinh 203 15h00 25

542 033801170188 Trương Hữu Hoài 21/10/1973 CKII31 TN & CBNĐ 404A 15h00 25

344 033801170189 Nguyễn Mạnh Tuấn 04/03/1969 CKII31 TN & CBNĐ 304A 15h00 25

59 032301170190 Hàn Thị Thanh Bình 14/09/1975 CKII31 Ung thư 202A 15h00 25

195 032301170191 Nguyễn Thanh Bình 01/11/1982 CKII31 Ung thư 301B 15h00 25

255 032301170192 Phí Thùy Dương 16/08/1975 CKII31 Ung thư 302B 15h00 25

119 032301170193 Nguyễn Danh Hiền 19/12/1970 CKII31 Ung thư 204A 15h00 25

147 032301170194 Hán Thị Bích Hợp 02/07/1978 CKII31 Ung thư 204B 15h00 25

510 032301170195 Nguyễn Đức Huân 10/05/1978 CKII31 Ung thư 403B 15h00 25

511 032301170196 Nguyễn Diệu Hương 19/07/1974 CKII31 Ung thư 403B 15h00 25

285 032301170197 Nguyễn Thị Hương 17/09/1977 CKII31 Ung thư 303A 15h00 25

90 032301170198 Nguyễn Thu Hương 20/09/1975 CKII31 Ung thư 202B 15h00 25

453 032301170199 Phạm Thị Bích Liên 12/06/1978 CKII31 Ung thư 402B 15h00 25

196 032301170200 Nguyễn Thắng Minh 14/06/1976 CKII31 Ung thư 301B 15h00 25

256 032301170201 Hoàng Thị Minh Nguyệt 12/09/1972 CKII31 Ung thư 302B 15h00 25

482 032301170202 Phạm Thị Quế 07/05/1975 CKII31 Ung thư 403A 15h00 25

395 032301170203 Vũ Thị Thập 16/09/1984 CKII31 Ung thư 401B 15h00 25

30 032301170204 Nguyễn Mạnh Tuấn 12/03/1985 CKII31 Ung thư 203 15h00 25

197 036801170205 Lê Thị Ngân 04/05/1970 CKII31 Vi sinh y học 301B 15h00 25

60 036801170206 Nguyễn Sâm 25/07/1976 CKII31 Vi sinh y học 202A 15h00 25

315 036001170207 Lê Thị Hương Giang 19/10/1970 CKII31 YHCT 303B 15h00 25

148 036001170208 Nguyễn Thị Huệ 22/05/1974 CKII31 YHCT 204B 15h00 25

286 036001170209 Nguyễn Thị Hồng Liên 26/08/1973 CKII31 YHCT 303A 15h00 25

345 036001170210 Bùi Thị Lệ Ninh 16/08/1972 CKII31 YHCT 304A 15h00 25

257 036001170211 Hoàng Văn Thắng 17/11/1978 CKII31 YHCT 302B 15h00 25

198 036001170212 Tôn Thị Tịnh 01/05/1975 CKII31 YHCT 301B 15h00 25

199 036001170213 Lê Thị Tranh 04/10/1979 CKII31 YHCT 301B 15h00 25


